
Ngày Tháng Năm

001 Nguyễn Hoài Bảo An Nữ Kinh 16 01 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Thuần Nguyễn Thị Ngọc Hiếu TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

002 Vi Tuần Anh Nam Nùng 05 03 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vi Văn Thưởng Trần Thị Hương TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

003 Bế Ngọc Ánh Nữ Nùng 10 08 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Bế Văn Dương Lục Thị Tiên TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

004 Y Boy Ayun Nam Ê Đê 13 08 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Y Yuen Bya H Lep Ayun TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

005 Triệu Ngọc Hân Ayun Nữ Nùng 26 04 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Triệu Văn Hùng H Thu Ayum TH Y Jut Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk X

006 Trần Văn Bằng Nam Kinh 28 09 2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Trần Văn Công Trần Thị Bích Liêm TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

007 Nguyễn Công Gia Bảo Nam Kinh 18 12 2013 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nguyễn Công Trình Phạm THị Hoa TH Hà Huy Tập Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

008 Đặng Huy Gia Bảo Nam Kinh 25 03 2013 Bệnh Viện Nhi Phú Yên Đặng Huy Hoàng Đỗ Thị Ngọc Huyền TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

009 Hồ Gia Bảo Nam Kinh 18 02 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Văn Hoàng Nguyễn thị Kim Vân TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

010 Nguyễn Duy Bảo Nam Kinh 23 02 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Dược Dương Thị Phương TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

011 Nguyễn Thanh Bình Nam Kinh 13 05 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Văn Thìn Phạm Thị Phượng TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

012 Lương Thị Linh Đan Nữ Nùng 01 09 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lương Đặng Ngọc Tuấn Tiệu Thị Lưu TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

013 Phạm Hoàng Minh Đăng Nam Kinh 13 12 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Thánh Phạm Thị Mỹ Sang TH Hà Huy Tập Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

014 Nguyễn Huỳnh Băng Di Nữ Kinh 23 10 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Thanh Tuyền Huỳnh Thị Diện Bình Dương Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk X

015 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ Kinh 04 08 2013 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Phượng TH Hà Huy Tập Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

016 Trần Lệ Hằng Nam Kinh 24 10 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Hướng Hồ Thị Tý TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

017 Huỳnh Huy Hoàng Nam Kinh 11 01 2013 Bệnh Viện Bồng Sơn Bình Định Huỳnh Ngọc Hướng Nguyễn Thị Linh TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

018 Hoàng Nhật Khoa Nam Nùng 14 05 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoàng Văn Anh Hoàng Thị Thu Thương TH Lê Lợi Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

019 H Nguyn Krông Nữ Ê Đê 24 04 2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Y Thao Ayun H Hương Krong TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

020 Y Thời Krông Nam Ê Đê 24 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y Yem Niê H Gruan Krong TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

021 Võ Tuấn Minh Nam Kinh 09 01 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Võ Xuân Tiến Trần Thị Hòa Vi TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

022 Mai Trần Phương Nghi Nữ Kinh 29 11 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Mai Văn Tý Trần Thị Kim Quy TH Hà Huy Tập Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

023 Nguyễn Như Ngọc Nữ Sán Chay 06 06 2012 Bệnh Viện Bình Dương Nguyễn Quốc Minh hoàng thị chiến Bình Dương Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk X
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024 Hoàng Thảo Nhi Nữ Kinh 29 06 2013 EaKar, Đắk Lắk Hoàng Đình Hùng Hà Thị Quế TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

025 Hoàng Thị Thu Nhớ Nữ Nùng 05 10 2013 Bệnh Viện Đa Khoa Thiện Hạnh Hoàng Văn Nghĩa Mạc Thị Huế TH Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

026 Hoàng Thanh Phương Nam Kinh 09 05 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Hậu Trần Thị Trang TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

027 Hoàng Thị Như Quỳnh Nữ Nùng 10 01 2013 Buôn Hồ, Đăk Lăk Hoàng Hải Hoanh Trương Thị Luyến TH Lê Lợi Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk X

028 Hồ Mỹ Tâm Nữ Kinh 15 02 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Lợi Nguyễn Thị Lý TH Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

029 Hoàng Đình Thiện Nữ Nùng 07 01 2013 Bệnh Viện Thiện Hạnh Hoàng Văn Giang Nông Thị Như TH Lê Lợi Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

030 Phạm Võ Hoài Thương Nữ Kinh 12 04 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Quang Thi Võ Thị Thu Thủy Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

031 Bế Thị Thùy Trâm Nữ Nùng 20 01 2013 Krong Pak , Đắk Lắk Bế Văn Hởi Lục Thị Luyến Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

032 Trần Thị Bích Trâm Nữ Kinh 03 04 2013 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Trần Vãn Lưu Thị Bích Trang Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

033 Nông Thị Thu Trang Nữ Nùng 17 01 2013 Bệnh viện Thiện Hạnh Nông Văn Hiệu Đạng Thị Phình Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

034 Dương Khắc Trường Nam Kinh 25 09 2013 Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh Dương Khắc Vinh Phạm Thị Hồng Dịu Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

035 Trần Mỹ Uyên Nữ Kinh 13 07 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Viết Trường Nguyễn Thị Kim Lý Sông Mây Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

036 Nguyễn Đình Mai Uyên Nữ Kinh 30 04 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Thảo Phạm Thị Cúc Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

037 Nguyễn Thảo Vy Nữ Kinh 24 01 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Dung Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đăk Lăk

038 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 8 10 2013 Ea Kar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Đại Nguyễn Minh Ngọc Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

039 Đỗ Quỳnh Chi Nữ Kinh 18 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đỗ Thanh Việt Nguyễn Thị Thanh Nhuận Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

040 Nguyễn Đoàn Đức Đạt Nam Kinh 9 4 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Đức Thành Đoàn Thị Thùy Loan Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

041 Văn Thị Bảo Ly Nữ Kinh 17 6 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Văn Dũng Trần Thị Thanh Huyền Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

042 Trần Gia Minh Nam Kinh 6 1 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Minh Chung Nguyễn Thị Hoa Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

043 Phạm Xuân Nghĩa Nam Kinh 10 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Xuân Công Lê Thị Hương Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

044 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ Kinh 19 4 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Xân Cần Nguyễn Thị Hồng Thắm Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

045 Trần Cao Hương Trà Nữ Kinh 13 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Huy Bảo Cao Thị Đông Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

046 Nguyễn Bảo Trân Nữ Kinh 23 6 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Xuân Hải Nguyễn Thị Thanh Trầm Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

047 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ Kinh 7 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Thanh An Trần Thị Thanh Đào Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

048 Trần Ngọc Tú Nữ Kinh 5 4 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Quốc Toản Ngô Thị Ngọc Nguyệt Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

049 Phạm Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Kinh 10 4 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Tấn Quân Nguyễn Thị Bích Ngọc Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

050 Hồ Ngọc Bảo Ngân Nữ Kinh 17 09 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Viết Thanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

051 Lê Nguyễn Tuyết Như Nữ Kinh 9 08 2013 Hòa hảo, Bình Dương Lê Tấn Sửu Nguyễn Thị Lành Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

052 Phan Thị Ngọc Uyên Nữ Kinh 2 08 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phan Tiến Long Hứa Thị Xuân Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

053 Dương Ngọc Bảo Châu Nữ Kinh 17 11 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Dương Ngọc Dũng Hồ Thị Hồng Phú Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk
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054 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Kinh 10 03 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Văn Vũ Dương Thị Anh Đào Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

055 Lê Hồ Gia Linh Nữ Kinh 17 09 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Hải Châu Hồ Thị Lan Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

056 Trương Đức Tình Nam Kinh 09 10 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trương Đức Nguyên Trần Thị Hồng Nga Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

057 Đinh Thị Kiều Ân Nữ Tày 25 12 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Đinh Kim Phúc Đinh Thị Niên Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

058 Phùng Thị Phương Anh Nữ Nùng 29 01 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Phùng Văn Nghiêm Triệu Thị Hằng Lê Quý Đôn Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lắk

059 H Di Niê Nữ Ê đê 14 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y BHỄN AYŨN H BƯN NIÊ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

060 Y Lý Niê Nam Ê đê 5 12 2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  Y SEL AYUN H LUÔNG NIÊ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

061 H Tuyên K Sơn Nữ Ê đê 23 08 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Y HÔN NI Ê H NGEM K SƠR Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

062 Triệu Đại Quang Nam Tày 28 05 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Triệu Văn Năm La Thị Hồng Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

063 Lục Văn Minh Nam Nùng 13 02 2013 CưMgar, Đắk Lắk Lục Văn Nghiệp Hoàng Thị Phượng Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

064 Hoàng Phí Hùng Nam Nùng 18 03 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Ngọc Lâm Thị Chanh Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

065 Nông Thị Ngọc Hân Nữ Nùng 17 12 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nông Văn Chiều Mã Thị Mậy Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

066 Trương Ngọc Hà Nam Tày 12 05 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Trương Xuân Tiến Mạc Thị Yến Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

067 Nguyễn Kỹ Quốc Hào Nam Kinh 26 2 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Kỹ Quốc Nhật Nguyễn Thị Minh Duyên Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

068 Đặng Hoàng Nguyên Khương Nam Kinh 19 5 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Đặng Hoàng Phi Trần Thị Mỹ Lệ Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

069 Lê Đình Bảo Nam Kinh 12 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Đình  Danh Võ Thị Hoa Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

070 Lý Thị Hà Giang Nữ Nùng 29 3 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Lý Văn Bình Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

071 Trần Nguyễn Thành Luân Nam Kinh 29 5 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Kinh Duy Nguyễn Thị Loan Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, Buôn Hồ, Đắk Lắk

072 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ Kinh 16 12 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Trọng Hoàng Hoàng Thị Lý Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, Buôn Hồ, Đắk Lắk

073 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Kinh 26 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Hữu Hoàng Hồ Thị Thùy Trang Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

074 Nguyễn Đức Phúc Nam Kinh 23 02 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Đức Trọng Châu Thị Hạnh Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

075 Hoàng Hải Thiên Nam Nùng 01 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Thái Hoàng Thị Thư Lê Lợi Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

076 Trương Ngô Vũ Đức Hoàng Nam Kinh 21 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trương Văn Hùng Ngô Thị Minh Duyên Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

077 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Kinh 13 1 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Trọng Hoàng Trần Thị Lý Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

078 Dương Khang Nam Kinh 18 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Dương Quốc Tài Nguyễn Thị Kim Thoa Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

079 Trần Bảo Khang Nam Kinh 19 12 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Nhơn Đặng Thị Thu Thảo Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

080 Văn Hoàng Bảo Khang Nam Kinh 21 9 2013 BV trung ương Huế Văn Thanh Nguyễn Thị Bé Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

081 Nông Lâm Quốc Khánh Nam Nùng 22 07 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Nông Lâm Đại Hoàng Thị Loan Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

082 Nguyễn Khoa Anh Khôi Nam Kinh 3 10 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Khoa Anh Quốc Nguyễn Thị Hường Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

083 Trần Anh Kiệt Nam Kinh 3 1 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Lâm Trần Thị Huệ Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk
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084 Nguyễn Hoàng Bảo Kim Nữ Kinh 15 02 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Văn Anh Hoàng Thị Nga Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

085 Hoàng Thị Bích Loan Nữ Kinh 12 10 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Thân Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

086 Trần Trúc Ly Nữ Kinh 1 9 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Hữu Thi Nguyễn Thị Lan Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

087 Phạm Công Minh Nam Kinh 10 3 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Công Vũ Nguyễn Cửu Thị Mỹ Hạnh Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

088 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ Kinh 17 7 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tài Mai Thị Thủy Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

089 Phan Nguyễn Nhật Nam Nam Kinh 23 2 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phan Duy Luân Nguyễn Thị Phương Ngân Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

090 Nguyễn Phúc Nam Nam Kinh 03 11 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Văn Hường Lê Thị Kim Liên Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

091 Hồ Nguyễn Khôi Nguyên Nam Kinh 10 9 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Viết Tuyền Nguyễn Thị Thùy Trang Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

092 Nguyễn Văn Minh Nguyên Nam Kinh 2 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Thị Hồng Duyên Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

093 Lương Yến Nhi Nữ Nùng 14 11 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Lương Văn Hoàng Lý Thị Xanh Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

094 Ngô Thị Yến Nhi Nữ Kinh 24 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ngô Đình Tính Tống Thị Tuyết Mai Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

095 Bùi Nguyễn Quỳnh Như Nữ Kinh 03 04 2013 Gia Lai Bùi Quốc Dũng Nguyễn Thị Ánh Chung Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

096 Y Thịnh Niê Nam Ê đê 19 03 2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y NGƠN NIÊ H JAO NIÊ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

097 H Tâm Niê Nữ Ê đê 21 08 2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Y NIÊM AYUN H SUYÊÚ NIÊ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

098 H Trinh Niê Nữ Ê đê 25 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y Phen Niê H DJÉP Niê Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

099 Văn Thị Lệ Quyên Nữ Kinh 22 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Văn Đình Thơ Lại Thị Ngọc Trinh Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

100 Võ Hồng Tú Quyên Nữ Kinh 29 4 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Võ Đình Kha Nguyễn Thị Kim Loan Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

101 Hoàng Huỳnh Hà San Nữ Kinh 9 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoàng Nguyên Anh Huỳnh Thị Quý Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

102 Trương Tấn Sang Nam Tày 21 06 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Trương Xuân Hành Đàm Thị Kiểm Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

103 Lê Thanh Tâm Nữ Kinh 25 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Xuân Hoàng Nguyễn Thị Tố Như Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

104 Hà Thị Phương Thảo Nữ Tày 7 10 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hà Văn Ba Long Thị Lợi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

105 Võ Hoàng Bảo Thi Nữ Kinh 18 3 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Võ Phi Hùng Đỗ Thị Thúy Hằng Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

106 La Đình Thiên Nam Kinh 9 09 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk La Văn Chung Lý Thị Huế Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

107 Mông Thị Diễm Thy Nữ Nùng 17 02 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Mông Văn Quang Đàm Thị Rong Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

108 Lê Ngọc Bảo Trân Nữ Kinh 30 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Vĩnh Phú Phạm Thị Bích Nhi Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

109 Nông Thị Nhã Trúc Nữ Nùng 15 09 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nông Văn Trọng Lý Thị Liên Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

110 Dương Thanh Trúc Nữ Kinh 4 1 2013 Quy Nhơn, Bình Định Dương Duy Hảo Nguyễn Thị Tiến Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

111 Bùi Anh Tú Nam Kinh 13 7 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Bùi Ngọc Danh Phan Thị Hoa Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

112 Lương Thanh Tuyền Nữ Nùng 23 6 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Lương văn Đại Chu Thị Văn Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

113 Hồ Ngọc Bảo An Nữ Kinh 29 07 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Thỏa Trần Thị Ngọc Anh Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk
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114 Trần Nguyễn Bảo An Nam Kinh 22 9 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Doãn Nguyễn Thị Xuân Bình Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

115 Lý Gia Bảo nam Nùng 24 11 2013 Chư Prông, Gia lai Lý Văn Hùng Nông Thị lợi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

116 Phạm Thị Bảo Minh Châu Nữ Kinh 29 05 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Vĩnh Minh Trần Thị Tuyết Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

117 Vi Kiều Diễm Nữ Nùng 4 12 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vi Văn Hòang Nông Thị Tươi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

118 Trịnh Thị Xuân Diệu Nữ Nùng 16 01 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trịnh Thanh Tú Hoàng Thị Khơi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

119 Hoàng Anh Khoa Nam Nùng 8 11 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Tùng Hoàng Thị Liễu Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

120 Hoàng Vĩnh Lâm Nam Tày 18 09 2013 Eah'leo, Đắk Lắk Hoàng Vĩnh Nam Hoàng Thị Lan Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

121 Hoàng Thanh Luân Nam Nùng 24 01 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoàng Văn Hữu Nông Thị Chanh Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

122 Triệu Huyền Thảo Ly Nữ Nùng 7 01 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Triệu Duy Hiệp Lại Thị Cúc Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

123 Nguyễn Trương Khánh Ngọc Nữ Kinh 23 11 2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn văn Diện Trương Thị Tâm Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

124 Nông Hoàng Bích Ngọc Nữ Nùng 11 02 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nông Văn Chí Đặng Thị Hường Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

125 Đinh Hoàng Nguyên Nam Tày 5 08 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Đinh Văn Thực Lục Thị Nguyệt Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

126 Hồ Văn Tấn Nhật Nam Kinh 28 3 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Tấn Văn Thị Hoa Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

127 Lê Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 12 8 2013 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Lê ĐÌnh Thành Phan Thị Hương Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

128 Nguyễn Trần Thanh Như Nữ Kinh 7 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Ái Phượng Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

129 Võ Ngọc Đan Như Nữ Kinh 28 3 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Võ Đình Khải Trần Thi Hạnh Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

130 Lê Đình Pháp Nam Kinh 17 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Văn Chuyển Ngô Thị Liên Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

131 Hoàng Gia Phát Nam Kinh 14 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoàng Văn Vương Phạm Thị Mỹ Thi Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

132 Nguyễn Tấn Phát Nam Kinh 16 2 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Kim Truyền Nguyễn Thị Phước Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

133 Lê Huỳnh Phúc Nam Kinh 25 3 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Sinh Huỳnh Thị Phương Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

134 Phạm Thị Minh Phương Nữ Kinh 24 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Xuân Tĩnh Lê Thị Hà Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

135 Phạm Xuân Quý Nam Kinh 19 9 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Xuân Triều Dương Thị Thúy Nhung Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

136 Võ Ngọc Nhã Quyên Nữ Kinh 5 1 2013 Krông Nô, Đắk Nông Võ Thành Hiếu Nguyễn Thùy Bảo Chi Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

137 Đặng Như Quỳnh Nữ Kinh 26 8 2013 Pleiku, Gia Lai Đặng Minh Hiếu Lê Thị Thanh Trâm Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

138 H Rubi Krông Nữ Ê đê 24 04 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y SAING MLÔ H MON KRÔNG Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

139 Y Sa mun Ayun Nam Ê đê 30 01 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Y SUYÊN NIÊ H NGOET AYUN Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

140 Lê Huỳnh Tấn Sang Nam Kinh 3 9 2013 Khánh Hòa Lê Thị Thành Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

141 Bùi Phạm Thanh Thảo Nữ Kinh 7 6 2013 An Nhơn, Bình Định Bùi Quang Hiếu Phạm Thị Thanh Vân Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

142 Lê Hoàng An Thiên Nam Kinh 28 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Quang Hải Hoàng Thị Huyền Trâm Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

143 Nguyễn Minh Thuận Nam Kinh 29 05 2012 Ninh Hòa, Khánh hòa Nguyễn Văn E Nguyễn Thị Ngàn Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

Page 5



144 Hồ Thị Thanh Thương Nữ Kinh 25 01 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Ngọc Vinh Lý Thị Kim Huệ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

145 Phạm Ngọc Anh Thương Nam Kinh 15 12 2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Ngọc Phương Hồ Thị Nhi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

146 Phan Thị Thủy Tiên Nữ Kinh 29 07 2013 Krông Nô- Đăklak Phan Thôi Đào Thị Kim Loan Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

147 Trần Ngô Phương Trinh Nữ Kinh 30 08 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Tuấn Duy Trần Thị Nhàn Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

148 H Villa Ksơr Nữ Ê đê 03 07 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y RINTÔ SRUK H DUIÊT KSƠR Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

149 Y Phan Byă Nam Ê đê 23 06 2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y TÔNG NIÊ H JENBYĂ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

150 H Don Krông Nữ Ê đê 18 10 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk 0 H ROET Krông Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

151 H Ngân Krông Nữ Ê đê 07 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Y DRIN NI Ê H TUN KRÔNG Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

152 Nông Thị Kiều Anh Nữ Nùng 1 10 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  Nông Văn Thình Hoàng Thị Hằng Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

153 Ngân Đức Khôi Nam Tày 23 12 2011 Krông Pắk, Đắk Lắk Nông Văn Thọ Trần Thị Hòa Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

154 Lý Hồng Diễm Nữ Tày 20 8 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Lý Văn Tỏa Đàm Thị Nơi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

155 Lương Duy Tường Nam Nùng 07 04 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lương Văn Tuyến Đàm Thị Tuyết Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

156 La Thị Ngọc Ánh Nữ Nùng 02 07 2013 EaKar, Đắk Lắk La Văn Nam Hoàng Thị Bích Phượng Lê Lợi Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

157 Hoàng Ngọc Yến Nhi Nữ Nùng 11 07 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Hoàng Văn Giáp Nông Thị Trang Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

158 Lương Xuân Phước Nam Nùng 24 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Lương Xuân Đức Lý Thị Hồng Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

159 Ngân Tuyết Như Nữ Tày 20 02 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ngân Văn Quỳnh Đàm Thị Huyền Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

160 Âu Ngọc Hoàng Tâm Nữ Kinh 23 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Âu Mạnh Thành Văn Thị Lý Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

161 Võ Ngọc Quỳnh Thư Nữ Kinh 19 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Võ Anh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Bích Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

162 Nguyễn Lê Thuận Tiên Nữ Kinh 1 9 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn DuyTân Lê Thị Mỹ Thuận Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

163 Đỗ Huỳnh Bảo Trúc Nữ Kinh 26 5 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đỗ Văn Hùng Huỳnh Thị Mai Trâm Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

164 Trương Thế Vinh Nam Kinh 9 1 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trương Tấn Tài Hoàng Thị Oanh Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk X

165 Hồ Viết Thiện Nam Kinh 2 12 2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Viết Thành Trần Thị Xanh Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

166 Nguyễn Ngọc Bá Thiện Nam Kinh 29 3 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Kim Tuyết Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

167 Võ Ngọc Minh Thư Nữ Kinh 17 1 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Võ Thành Nghĩa Bùi Thị Liêm Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

168 Nguyễn Hoàng Thuận Nam Kinh 28 3 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Thường Hoàng Thị Bình Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

169 Bùi Nguyễn Thủy Tiên Nữ Kinh 25 2 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Bùi Văn Thắng Nguyễn Thị Sen Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

170 Hoàng Dương Bảo Trân Nữ Kinh 7 9 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Thời Dương Thị Tịnh Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

171 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng Nam Kinh 25 11 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thị Quyên Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

172 Trần Lê Phương Trúc Nữ Kinh 9 2 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Văn Khánh Lê Thị Hiền Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

173 Hồ Thị Mỹ Uyên Nữ Kinh 18 9 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hồ Chúc Văn Thị Thú Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk
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174 Lê Thị Nhã Uyên Nữ Kinh 18 7 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Đức Bình Văn Thị Đào Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

175 Trương Hồng Nguyên Vũ Nam Kinh 12 8 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trương Hồng Nguyên Dương Thị Bích Phượng Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

176 Nguyễn Thị Ngọc Vy Nữ Kinh 11 8 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Minh Trí Phan Thị Thơ Trần Quốc Tuấn Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

177 Hoàng Ngọc Kim An Nữ Kinh 13 07 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Đình Thân Văn Thị Thúy Nhi Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

178 Lê Thị Linh Đan Nữ Kinh 30 09 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Văn Thi Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

179 Văn Đức Huy Nam Kinh 9 07 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Văn Đức Sinh Hồ Thị Thúy Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

180 Hoàng Minh Hiếu Nam Nùng 12 3 2013 Krông Pắk, Đắk Lắk Hoàng Văn Sách Hoàng Thị Duyên Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

181 Hoàng Ngọc Phong Nam Kinh 09 02 2013 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoàng Ngọc Thịnh Hồ Thị Xuân Diệp Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

182 Vũ Tiến Nam Nam Kinh 07 03 2013 Cam Ranh, Khánh hòa Vũ Tiến Sĩ Phạm Thị Nhung Thuận giao Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

183 Đào Thị Kim Anh Nữ Kinh 12 05 2013 Nam Đàn, Nghệ An Đào Nguyễn Thân Hồ Thị Thủy Nguyễn Bá Ngọc Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

184 Hoàng Thị Ngọc Diệp Nữ Nùng 18 6 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Chiến Hoàng Thị Bạch Lê Lợi Ea Siên, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

185 Huỳnh Mai Linh Nữ Kinh 13 1 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Huỳnh Trọng Phúc Phan Thị Thu Hoa Hà Huy Tập Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

186 Hoàng Thanh Tuyền Nữ Tày 24 9 2013 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hoàng Văn Triều Vương Thị Hoa Lê Lợi Bình Thuận, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk

Số học sinh trúng tuyển: 186 HS Chia theo độ tuổi Chia theo học sinh DTTS: 62

(Bằng chữ: Một trăm tám sáu) Trên 13 tuổi: 0 HS Ê đê: 15 HS;                    Nữ: 9 HS

Trong đó: 13 tuổi: 5 HS Hoa 0 HS;                    Nữ: 0 HS

Nữ: 107 HS 12 tuổi: 14 HS Tày: 11 HS;                    Nữ: 5 HS

Dân tộc: 62 HS 11 tuổi: 167 HS Nùng: 35 HS;                    Nữ: 23 HS

Nữ dân tộc: 38 HS 10 tuổi: 0 HS Xê đăng: 0 HS;                    Nữ: 0 HS

Học sinh trái tuyến: 5 HS Thái: 0 HS;                    Nữ: 0 HS

Mường: 0 HS;                    Nữ: 0 HS

Khác 1 HS;                    Nữ: 1 HS

Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2024. Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2024.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTHƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Thu

Page 7


